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	ĐỀ KIỂM TRA HKII

LỊCH SỬ LỚP 6

Thời gian: 45 phút

Ngày kiểm tra: 19/04/2019

( Đề thi gồm 02 trang )


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy ghi lại chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất

Câu 1: Vào thế kỉ II, các vua Lâm Ấp đã mở rộng lãnh thổ về
	A. phía bắc đến dãy Hoàng Liên Sơn, phía nam đến Phan Thiết

	B. phía bắc đến hãy Hoàng Sơn, phía tây đến Phan Thiết

	C. phía bắc đến dãy Hoàng Liên Sơn, phía nam đến Phan Rang

	D. phía bắc đến dãy Hoành Sơn, phía nam đến Phan Rang


Câu 2: Tháng 5 năm 545, vua Lương cử Dương Phiêu làm
	A. Thứ sử Giao Châu
	B. Đô úy Giao Châu

	C. Thái thú Giao Châu
	D. Huyện lệnh Giao Châu


Câu 3: Trong một đêm mưa to, Trần Bá Tiên chỉ huy đoàn quân đánh úp vào hồ Điển Triển khiến quân ta tan vỡ, Lý Nam Đế phải chạy vào
	A. thành Thăng Long
	B. động Khuất Lão
	C. hồ Điển Triệt
	D. thành Diễn Châu


Câu 4: Năm 776, Phùng Hưng cùng em của mình đã họp quân khởi nghĩa ở đâu?
	A. Lâm Ấp
	B. Chân Lạp
	C. Đường Lâm
	D. Mai Phụ


Câu 5: Khởi nghĩa Phùng Hưng diễn ra trong khoảng thời gian nào?
	A. Khoảng 776 – 791
C. Khoảng 772 – 776
	B. Khoảng 774 – 780
D. Khoảng 778 – 799


Câu 6: Sau khi giành được độc lập, Khu Liên tự xưng làm vua, đặt tên nước là
	A. Tượng Lâm
	B. Vạn Xuân
	C. Cham – pa
	D. Lâm Ấp


Câu 7: Đầu thế kỉ VI, nhà Lương đã đô hộ
	A. Lợi Châu
	B. Giao Châu
	C. Phong Châu
	D. Ái Châu


Câu 8: Năm 722, nhà Đường cử ai đem 10 vạn quân sang đàn áp cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan?
	A. Phùng Hải
	B. Dương Tư Húc
	C. Phùng An
	D. Trần Bá Tiên


Câu 9: Kinh đô nước Vạn Xuân được đặt ở
	A. vùng Hoa Lư (Ninh Bình)
	B. vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội)

	C. vùng Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội)
	D. vùng Mê Linh (Hà Nội)


Câu 10: Nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi dậy giành độc lập vào năm
	A. 194 – 195
	B. 193 – 194
	C. 192 – 193
	D. 191 – 192


Câu 11: Ai là người lên nối nghiệp sau khi Phùng Hưng mất?
	A. Phùng Hải
	B. Phùng An
	C. Lý Phật Tử
	D. Khúc Thừa Dụ


Câu 12: Khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ vào năm nào?
	A. Mùa xuân năm 543

C. Mùa xuân năm 544
	B. Mùa xuân năm 541

D. Mùa xuân năm 542


Câu 13: Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa bùng nổ đầu thế kỉ VIII ở Nghệ An là

	A. Triệu Thị Trinh
	B. Lý Bí

	C. Mai Thúc Loan

	D. Triệu Quang Phục


Câu 14: Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu là gì?
	A. Thiên Minh
	B. Thiên Tử
	C. Thiên Đức
	D. Thiên Địa


Câu 15: Đầu năm 546, quân Lương chiếm được thành
	A. Gia Ninh
	B. Long Biên
	C. Hoàng Châu
	D. Chu Diên


Câu 16: Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành
	A. Nhật Nam đô hộ phủ
	B. Sa Nam đô hộ phủ

	C. Nam Hải đô hộ phủ
	D. An Nam đô hộ phủ


Câu 17: Lý Nam Đế mất vào thời gian nào?
	A. Năm 548
	B. Năm 549
	C. Năm 550
	D. Năm 547


Câu 18: Nước Cham – pa đóng đô ở đâu?
	A. Sin-ha-pu-ra
	B. Sin-hu-pu-ra
	C. Sin-hi-pu-ri
	D. Sin-ha-pi-ri


Câu 19: Dưới thời Đường, ngoài thuế và cống nạp các sản vật quý hiếm, nhân dân ta còn phải cống nạp
	A. dụng cụ bằng sắt
	B. ngọc trai

	C. quả vải mỗi mùa vụ đến
	D. muối


Câu 20: Mai Thúc Loan đã chọn địa điểm nào để xây dựng căn cứ?
	A. Diễn Châu
	B. Tống Bình
	C. Sa Nam
	D. Đường Lâm


II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Trình bày tình hình văn hóa Cham – pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
Câu 2 (3 điểm): Họ Khúc đã giành lại độc lập cho đất nước như thế nào? Việc Khúc Thừa Dụ tự xưng là Tiết độ sứ có ý nghĩa gì?

-------------------Chúc các con làm bài tốt------------------------
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( Đề thi gồm 02 trang )


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy ghi lại chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất

Câu 1: Nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi dậy giành độc lập vào năm
	A. 194 – 195
	B. 193 – 194
	C. 192 – 193
	D. 191 – 192


Câu 2: Sau khi giành được độc lập, Khu Liên tự xưng làm vua, đặt tên nước là
	A. Lâm Ấp
	B. Tượng Lâm
	C. Vạn Xuân
	D. Cham – pa


Câu 3: Trong một đêm mưa to, Trần Bá Tiên chỉ huy đoàn quân đánh úp vào hồ Điển Triển khiến quân ta tan vỡ, Lý Nam Đế phải chạy vào
	A. hồ Điển Triệt
	B. thành Thăng Long
	C. thành Diễn Châu
	D. động Khuất Lão


Câu 4: Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu là gì?
	A. Thiên Minh
	B. Thiên Tử
	C. Thiên Đức
	D. Thiên Địa


Câu 5: Năm 776, Phùng Hưng cùng em của mình đã họp quân khởi nghĩa ở đâu?
	A. Chân Lạp
	B. Đường Lâm
	C. Mai Phụ
	D. Lâm Ấp


Câu 6: Đầu thế kỉ VI, nhà Lương đã đô hộ
	A. Lợi Châu
	B. Giao Châu
	C. Phong Châu
	D. Ái Châu


Câu 7: Đầu năm 546, quân Lương chiếm được thành
	A. Hoàng Châu
	B. Gia Ninh
	C. Long Biên
	D. Chu Diên


Câu 8: Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa bùng nổ đầu thế kỉ VIII ở Nghệ An là

	A. Triệu Quang Phục
	B. Triệu Thị Trinh

	C. Mai Thúc Loan
	D. Lý Bí


Câu 9: Dưới thời Đường, ngoài thuế và cống nạp các sản vật quý hiếm, nhân dân ta còn phải cống nạp
	A. ngọc trai
	B. dụng cụ bằng sắt

	C. quả vải mỗi mùa vụ đến
	D. muối


Câu 10: Ai là người lên nối nghiệp sau khi Phùng Hưng mất?
	A. Phùng Hải
	B. Phùng An
	C. Lý Phật Tử
	D. Khúc Thừa Dụ


Câu 11: Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành
	A. An Nam đô hộ phủ
	B. Sa Nam đô hộ phủ

	C. Nam Hải đô hộ phủ
	D. Nhật Nam đô hộ phủ


Câu 12: Tháng 5 năm 545, vua Lương cử Dương Phiêu làm
	A. Thứ sử Giao Châu
	B. Huyện lệnh Giao Châu

	C. Đô úy Giao Châu
	D. Thái thú Giao Châu


Câu 13: Nước Cham – pa đóng đô ở đâu?
	A. Sin-ha-pu-ra
	B. Sin-hu-pu-ra
	C. Sin-hi-pu-ri
	D. Sin-ha-pi-ri


Câu 14: Kinh đô nước Vạn Xuân được đặt ở
	A. vùng Hoa Lư (Ninh Bình)
	B. vùng Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội)

	C. vùng Mê Linh (Hà Nội)
	D. vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội)


Câu 15: Khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ vào năm nào?
	A. Mùa xuân năm 543
	B. Mùa xuân năm 544
	C. Mùa xuân năm 541
	D. Mùa xuân năm 542


Câu 16: Lý Nam Đế mất vào thời gian nào?
	A. Năm 548
	B. Năm 549
	C. Năm 550
	D. Năm 547


Câu 17: Vào thế kỉ II, các vua Lâm Ấp đã mở rộng lãnh thổ về
	A. phía bắc đến dãy Hoàng Liên Sơn, phía nam đến Phan Rang

	B. phía bắc đến dãy Hoàng Liên Sơn, phía nam đến Phan Thiết

	C. phía bắc đến dãy Hoành Sơn, phía nam đến Phan Rang

	D. phía bắc đến hãy Hoàng Sơn, phía tây đến Phan Thiết


Câu 18: Khởi nghĩa Phùng Hưng diễn ra trong khoảng thời gian nào?
	A. Khoảng 772 – 776
	B. Khoảng 776 – 791
	C. Khoảng 774 – 780
	D. Khoảng 778 – 799


Câu 19: Mai Thúc Loan đã chọn địa điểm nào để xây dựng căn cứ?
	A. Diễn Châu
	B. Tống Bình
	C. Sa Nam
	D. Đường Lâm


Câu 20: Năm 722, nhà Đường cử ai đem 10 vạn quân sang đàn áp cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan?
	A. Phùng An
	B. Phùng Hải
	C. Trần Bá Tiên
	D. Dương Tư Húc


II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Trình bày tình hình văn hóa Cham – pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Câu 2 (3 điểm): Họ Khúc đã giành lại độc lập cho đất nước như thế nào? Việc Khúc Thừa Dụ tự xưng là Tiết độ sứ có ý nghĩa gì?

-------------------Chúc các con làm bài tốt------------------------
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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy ghi lại chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất

Câu 1: Năm 722, nhà Đường cử ai đem 10 vạn quân sang đàn áp cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan?
	A. Phùng An
	B. Phùng Hải
	C. Trần Bá Tiên
	D. Dương Tư Húc


Câu 2: Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu là gì?
	A. Thiên Địa
	B. Thiên Đức
	C. Thiên Minh
	D. Thiên Tử


Câu 3: Lý Nam Đế mất vào thời gian nào?
	A. Năm 548
	B. Năm 549
	C. Năm 550
	D. Năm 547


Câu 4: Kinh đô nước Vạn Xuân được đặt ở
	A. vùng Mê Linh (Hà Nội)
	B. vùng Hoa Lư (Ninh Bình)

	C. vùng Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội)
	D. vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội)


Câu 5: Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành
	A. An Nam đô hộ phủ
	B. Nhật Nam đô hộ phủ

	C. Sa Nam đô hộ phủ
	D. Nam Hải đô hộ phủ


Câu 6: Mai Thúc Loan đã chọn địa điểm nào để xây dựng căn cứ?
	A. Diễn Châu
	B. Tống Bình
	C. Sa Nam
	D. Đường Lâm


Câu 7: Khởi nghĩa Phùng Hưng diễn ra trong khoảng thời gian nào?
	A. Khoảng 776 – 791
	B. Khoảng 774 – 780
	C. Khoảng 778 – 799
	D. Khoảng 772 – 776


Câu 8: Vào thế kỉ II, các vua Lâm Ấp đã mở rộng lãnh thổ về
	A. phía bắc đến dãy Hoàng Liên Sơn, phía nam đến Phan Rang

	B. phía bắc đến dãy Hoàng Liên Sơn, phía nam đến Phan Thiết

	C. phía bắc đến dãy Hoành Sơn, phía nam đến Phan Rang

	D. phía bắc đến hãy Hoàng Sơn, phía tây đến Phan Thiết


Câu 9: Nước Cham – pa đóng đô ở đâu?
	A. Sin-ha-pu-ra
	B. Sin-hu-pu-ra
	C. Sin-hi-pu-ri
	D. Sin-ha-pi-ri


Câu 10: Dưới thời Đường, ngoài thuế và cống nạp các sản vật quý hiếm, nhân dân ta còn phải cống nạp
	A. dụng cụ bằng sắt
	B. muối

	C. quả vải mỗi mùa vụ đến
	D. ngọc trai


Câu 11: Tháng 5 năm 545, vua Lương cử Dương Phiêu làm
	A. Thứ sử Giao Châu
	B. Huyện lệnh Giao Châu

	C. Đô úy Giao Châu
	D. Thái thú Giao Châu


Câu 12: Đầu năm 546, quân Lương chiếm được thành
	A. Long Biên
	B. Gia Ninh
	C. Hoàng Châu
	D. Chu Diên


Câu 13: Khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ vào năm nào?
	A. Mùa xuân năm 543
	B. Mùa xuân năm 542
	C. Mùa xuân năm 541
	D. Mùa xuân năm 544


Câu 14: Đầu thế kỉ VI, nhà Lương đã đô hộ
	A. Lợi Châu
	B. Ái Châu
	C. Phong Châu
	D. Giao Châu


Câu 15: Trong một đêm mưa to, Trần Bá Tiên chỉ huy đoàn quân đánh úp vào hồ Điển Triển khiến quân ta tan vỡ, Lý Nam Đế phải chạy vào
	A. thành Diễn Châu
	B. hồ Điển Triệt
	C. thành Thăng Long
	D. động Khuất Lão


Câu 16: Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa bùng nổ đầu thế kỉ VIII ở Nghệ An là

	A. Lý Bí
	B. Triệu Thị Trinh

	C. Mai Thúc Loan

	D. Triệu Quang Phục


Câu 17: Nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi dậy giành độc lập vào năm
	A. 191 – 192
	B. 192 – 193
	C. 194 – 195
	D. 193 – 194


Câu 18: Sau khi giành được độc lập, Khu Liên tự xưng làm vua, đặt tên nước là
	A. Cham – pa
	B. Lâm Ấp
	C. Tượng Lâm
	D. Vạn Xuân


Câu 19: Ai là người lên nối nghiệp sau khi Phùng Hưng mất?
	A. Phùng Hải
	B. Lý Phật Tử
	C. Phùng An
	D. Khúc Thừa Dụ


Câu 20: Năm 776, Phùng Hưng cùng em của mình đã họp quân khởi nghĩa ở đâu?
	A. Mai Phụ
	B. Chân Lạp
	C. Đường Lâm
	D. Lâm Ấp


II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Trình bày tình hình văn hóa Cham – pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Câu 2 (3 điểm): Họ Khúc đã giành lại độc lập cho đất nước như thế nào? Việc Khúc Thừa Dụ tự xưng là Tiết độ sứ có ý nghĩa gì?

-------------------Chúc các con làm bài tốt------------------------
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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy ghi lại chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất

Câu 1: Kinh đô nước Vạn Xuân được đặt ở
	A. vùng Mê Linh (Hà Nội)
	B. vùng Hoa Lư (Ninh Bình)

	C. vùng Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội)
	D. vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội)


Câu 2: Sau khi giành được độc lập, Khu Liên tự xưng làm vua, đặt tên nước là
	A. Lâm Ấp
	B. Tượng Lâm
	C. Vạn Xuân
	D. Cham – pa


Câu 3: Tháng 5 năm 545, vua Lương cử Dương Phiêu làm
	A. Đô úy Giao Châu
	B. Huyện lệnh Giao Châu

	C. Thứ sử Giao Châu
	D. Thái thú Giao Châu


Câu 4: Đầu năm 546, quân Lương chiếm được thành
	A. Hoàng Châu
	B. Gia Ninh
	C. Long Biên
	D. Chu Diên


Câu 5: Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành
	A. Nhật Nam đô hộ phủ
	B. An Nam đô hộ phủ

	C. Nam Hải đô hộ phủ
	D. Sa Nam đô hộ phủ


Câu 6: Nước Cham – pa đóng đô ở đâu?
	A. Sin-ha-pu-ra
	B. Sin-hu-pu-ra
	C. Sin-hi-pu-ri
	D. Sin-ha-pi-ri


Câu 7: Vào thế kỉ II, các vua Lâm Ấp đã mở rộng lãnh thổ về
	A. phía bắc đến dãy Hoàng Liên Sơn, phía nam đến Phan Rang

	B. phía bắc đến dãy Hoàng Liên Sơn, phía nam đến Phan Thiết

	C. phía bắc đến hãy Hoàng Sơn, phía tây đến Phan Thiết

	D. phía bắc đến dãy Hoành Sơn, phía nam đến Phan Rang


Câu 8: Năm 722, nhà Đường cử ai đem 10 vạn quân sang đàn áp cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan?
	A. Dương Tư Húc
	B. Phùng An
	C. Trần Bá Tiên
	D. Phùng Hải


Câu 9: Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu là gì?
	A. Thiên Minh
	B. Thiên Tử
	C. Thiên Đức
	D. Thiên Địa


Câu 10: Dưới thời Đường, ngoài thuế và cống nạp các sản vật quý hiếm, nhân dân ta còn phải cống nạp
	A. quả vải mỗi mùa vụ đến
	B. dụng cụ bằng sắt

	C. ngọc trai
	D. muối


Câu 11: Năm 776, Phùng Hưng cùng em của mình đã họp quân khởi nghĩa ở đâu?
	A. Đường Lâm
	B. Chân Lạp
	C. Mai Phụ
	D. Lâm Ấp


Câu 12: Khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ vào năm nào?
	A. Mùa xuân năm 543
	B. Mùa xuân năm 542
	C. Mùa xuân năm 541
	D. Mùa xuân năm 544


Câu 13: Đầu thế kỉ VI, nhà Lương đã đô hộ
	A. Lợi Châu
	B. Ái Châu
	C. Phong Châu
	D. Giao Châu


Câu 14: Trong một đêm mưa to, Trần Bá Tiên chỉ huy đoàn quân đánh úp vào hồ Điển Triển khiến quân ta tan vỡ, Lý Nam Đế phải chạy vào
	A. thành Diễn Châu
	B. hồ Điển Triệt
	C. thành Thăng Long
	D. động Khuất Lão


Câu 15: Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa bùng nổ đầu thế kỉ VIII ở Nghệ An là

	A. Lý Bí
	B. Triệu Quang Phục

	C. Triệu Thị Trinh
	D. Mai Thúc Loan


Câu 16: Nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi dậy giành độc lập vào năm
	A. 191 – 192
	B. 192 – 193
	C. 194 – 195
	D. 193 – 194


Câu 17: Lý Nam Đế mất vào thời gian nào?
	A. Năm 547
	B. Năm 548
	C. Năm 550
	D. Năm 549


Câu 18: Khởi nghĩa Phùng Hưng diễn ra trong khoảng thời gian nào?
	A. Khoảng 778 – 799
	B. Khoảng 774 – 780
	C. Khoảng 776 – 791
	D. Khoảng 772 – 776


Câu 19: Mai Thúc Loan đã chọn địa điểm nào để xây dựng căn cứ?
	A. Tống Bình
	B. Đường Lâm
	C. Sa Nam
	D. Diễn Châu


Câu 20: Ai là người lên nối nghiệp sau khi Phùng Hưng mất?
	A. Phùng Hải
	B. Lý Phật Tử
	C. Phùng An
	D. Khúc Thừa Dụ


 II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Trình bày tình hình văn hóa Cham – pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Câu 2 (3 điểm): Họ Khúc đã giành lại độc lập cho đất nước như thế nào? Việc Khúc Thừa Dụ tự xưng là Tiết độ sứ có ý nghĩa gì?

-------------------Chúc các con làm bài tốt-----------------------

 Đề 1 – Mã đề 132





 Đề 1 – Mã đề 209





 Đề 1 – Mã đề 357





 Đề 1 – Mã đề 485
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